[bookmark: _Toc106030068]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Toc106030069]I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
- Thay thế toàn bộ cáp 5KV-6mm2 của mạch đèn R3, R4 đường CHC 35L-17R.
- Cáp đi ngầm trong đất theo rãnh cáp đào mới và sử dụng các băng ống đã có  để kéo rải cáp mới.
2. Thời hạn hoàn thành: ≤ 60 ngày.
[bookmark: _Toc106030070]II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: ≤ 60 ngày.
[bookmark: _Toc106030071]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 
[bookmark: _Toc106030072]Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công và Thuyết minh Thiết kế Bản vẽ thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có). Nhà thầu phải có bảng danh mục vật liệu đưa vào thi công cho gói thầu, để phục vụ cho quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát chất lượng trong quá trình thi công (trong đó phải nêu rõ, chủng loại, xuất xứ)
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải tuân thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tại thời điểm thi công, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng mục công trình của HSDT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó. Đây là yêu cầu bắt buộc và được xem là một chỉ tiêu trong thang điểm đánh giá chi tiết. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng: tuân thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tại thời điểm thi công, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.Tư vấn giám sát và Giám sát chủ đầu tư được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu, nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ Tư vấn giám sát và Giám sát chủ đầu tư trong công tác trên.
- Toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị, bán thành phẩm/thành phẩm chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của Tư vấn giám sát. Mọi vật tư, thiết bị, bán thành phẩm/thành phẩm không được Tư vấn giám sát chấp thuận không được vận chuyển vào công trình hoặc phải vận chuyển khỏi phạm vi công trình.
- Toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị, bán thành phẩm/thành phẩm thay thế với chất lượng tương đương phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản theo trình tự: Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Giám sát chủ đầu tư, Chủ đầu tư.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong hồ sơ thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát có biện pháp xử lý.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu, hồ sơ liên quan theo đúng quy định, nếu không thì mọi tổn thất do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của Tư vấn giám sát thi công và Giám sát chủ đầu tư trong những trường hợp sau: 
	+ Do lý do an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác của Cảng hàng không Đà Nẵng và các bên thứ 3 đang hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;
	+ Do vệ sinh môi trường;
	+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu;
	+ Do yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
	+ Do các trường hợp bất khả kháng.
 - Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
[bookmark: _Hlk208323190]- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có phiếu chứng chỉ chất lượng xuất xưởng và kiểm định chất lượng của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm chứng cho từng lô sản phẩm.
- Đối với vật tư thiết bị hàng không: Cáp sơ cấp, Bộ biến áp cách ly, Đầu nối sơ cấp, Thùng L867 phải có năm sản xuất từ 2023 trở đi, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật ICAO, có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đang còn hiệu lực, cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, các tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình bảo dưỡng kỹ thuật, chẩn đoán và xử lý hỏng hóc 
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công trình, trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào công trình xây dựng.
- Yêu cầu kỹ thuật của một số vật tư, thiết bị chính:
a. Cáp sơ cấp 5kV-6mm2

	[bookmark: _Toc114730394]STT
	NỘI DUNG

	1
	CÁP SƠ CẤP

	1.1
	Yêu cầu chung:

	
	- Cáp chuyên dùng cho hệ thống đèn sân bay: Kết nối giữa điều dòng và các biến thế cách ly trong mạch đèn.

	
	- Phù hợp tiêu chuẩn: ICAO DOC 9157-AN/901 (Aerodrome Design Manual Part 5, Electrical Systems – 1983) hoặc IEC 60228, IEC 502 và các tiêu chuẩn hiện hành khác của Việt nam.

	1.2
	Cấu trúc:

	
	- Lõi dẫn điện: bằng các sợi đồng xoắn.

	
	- Lớp màn chắn lõi dẫn điện: Vật liệu hỗn hợp chất bán dẫn dạng dải băng hoặc lớp hỗn hợp chất bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.

	
	- Lớp cách điện chính: XLPE định hình bằng phương pháp đùn.

	
	- Lớp màn chắn lớp cách điện: Vật liệu hỗn hợp chất bán dẫn dạng dải băng hoặc lớp hỗn hợp chất bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn.

	
	- Lớp màn bảo vệ kim loại: Vật liệu đồng đỏ hoặc đồng vàng dạng băng.

	
	- Lớp băng polyester.

	
	- Vỏ bảo vệ bên ngoài: PE/PVC.

	1.3
	Thông số kỹ thuật:

	
	- Điện áp cho phép làm việc lâu dài: 5kV (AC RMS).

	
	- Tiết diện lõi dẫn điện: 6±0,2mm2.

	
	- Số sợi trong ruột dẫn: 7

	
	- Điện trở ở 200C: ≤3,0/km.

	
	- Điện trở cách điện: ≥20 G/km.

	
	- Điện áp thử nghiệm cao áp: Đạt ≥ 9,5kV thời gian 15 phút.

	
	- Thử nghiệm xung cao áp: Đạt ≥ 60kV.

	1.4
	Yêu cầu khác: 

	
	- Các thông tin được ghi trên lớp vỏ bảo vệ ngoài cùng bằng mực không phai màu hoặc in chìm bao gồm:

	
	 Chủng loại cáp.

	
	 Nhà sản xuất/ Năm sản xuất.

	
	 Đánh số chiều dài cáp.

	
	 Và các thông tin khác của nhà sản xuất.

	
	- Cáp được cuộn trên các rulô quấn (không hoàn lại), các cuộn cáp có chiều dài ≈ 2.000m và 3.000m.







b. Đầu nối cáp sơ cấp

	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	
	Yêu cầu chung hàng hóa
	- Hàng mới chính hãng 100%, chưa qua sử dụng.
- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở đi.
- Có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) do phòng thương mại nước xuất khẩu cấp hoặc nước sản xuất cấp, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cấp (CQ) trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. 
- Xuất xứ hàng hóa: Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng.
[bookmark: _GoBack]- Cung cấp đầy đủ các thông số kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt và bản vẽ của nhà sản xuất, các tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình bảo dưỡng kỹ thuật, chuẩn đoán và xử lý hỏng hóc.

	1
	Đầu nối sơ cấp
	- Đáp ứng tiêu chuẩn  FAA AC 150/5345-26
- Vật liệu vỏ bảo vệ: TPE
- Dòng điện/ Điện áp định mức: 25A/5000V
- Phù hợp lắp đặt cho cáp có đường kính vỏ ngoài 10.0mm-14.5mm, tiết diện 6mm2.



c. Yêu cầu kỹ thuật chất trám khe bảo vệ ống luồn cáp (Vữa cường độ cao 24h)
	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Cường độ chịu nén sau 24h 
	≥ 35 MPa

	2
	Cường độ chịu nén sau 28 ngày
	≥ 70 MPa

	3
	Thời gian đạt cường độ đưa vào sử dụng
	24h



Sử dụng vữa trộn đá mi (0,5x1) để chống nứt và dễ hoàn thiện bề mặt: Đá mi phải được nghiền từ đá nguyên khai, tỷ lệ tích lũy trên sàng như sau:

	Kích thước lỗ sàng (mm)
	Lượng sót tích lũy trên sàng, % khối lượng

	20
	0

	10
	0-10

	5
	90-100



d. Yêu cầu kỹ thuật đá mi:
	TT
	Yêu cầu về đá mi

	1
	Hàm lượng bùn, bụi, sét
	<= 1%

	2
	Hàm lượng ion Cl-
	<= 0,01%


[bookmark: _Toc168608066]
e. Yêu cầu kỹ Lưới thép D2 mạ kẽm:
Yêu cầu kỹ thuật:
+ Đường kính sợi thép: tối thiểu 2mm.
+ Kích thước ô lưới: 25x25 mm.
+ Giới hạn chảy tối thiểu của sợi thép: 485 MPa.
+ Giới hạn bền tối thiểu của sợi thép: 550 MPa.

4. Yêu cầu về trình tự thi công:
- Nhà thầu phải thi công đúng trình tự theo quy trình, quy phạm. Nhà thầu không được tự ý làm khác với hồ sơ Bản vẽ thi công được duyệt. Nếu phát hiện có sự không thống nhất giữa hồ sơ Bản vẽ thi công với hiện trường hoặc các sai sót về chi tiết kỹ thuật phải báo cáo ngay với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và trình cấp có thẩm quyền xem xét và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những phát hiện đó.
- Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu thông qua Chủ đầu tư, tư vấn QLDA và Tư vấn Giám sát để làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra thực hiện.
- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình tư vấn Giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thực hiện. Sự chấp nhận của tư vấn Giám sát không làm giảm bất kỳ một trách nhiệm nào của Nhà thầu theo hợp đồng và không làm tăng giá trị công trình.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
[bookmark: _Hlk208323495]- Nhà thầu phải nêu đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo quy định của pháp luật hiện hành về PCCC, pháp luật xây dựng và phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong việc tổ chức thực hiện biện pháp PCCC.
- Thiết lập biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão (nếu có).
- Tuân theo TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải tuân thủ Khoản 5, Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14: Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng; bao gồm:
a) Có biện pháp không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
b) Việc vận chuyển vật liệu, chất thải trong hoạt động xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện phù hợp, bảo đảm không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường;
c) Nước thải phải được thu gom, xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
d) Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định; đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng theo quy định;
g) Chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định về quản lý chất thải.
Ngoài ra theo quy định của UBND Thành phố Đà Nẵng, không được phép khai thác nước dưới đất trong khu vực sân bay Đà Nẵng

7. Yêu cầu về an toàn lao động:
[bookmark: _Hlk208323369]Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này):
- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người lao động làm việc trên công trình.
- Người lao động phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, được học tập và cấp chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng về an toàn lao động, được phổ biến về an toàn lao động đến từng người lao động trước khi cho một ngày làm việc.
- Thiêt lập bộ phận cứu thương tại chỗ thực hiện sơ cứu ban đầu.
- Thiết lập bộ phận chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống chảy nổ.
- Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, rào tạm.
8. Yêu cầu về an ninh khu bay và khu vực quân sự:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh khu bay và khu vực quân sự của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm:
- Quán triệt và cho công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu chỉ có mặt trong khu vực mặt bằng thi công đã bàn giao, không được tự ý ra khỏi khu vực mặt bằng thi công khi chưa có sự cho phép của Chủ đầu tư.
- Không quay phim, chụp ảnh khu vực thi công và khu bay, khu vực quân sự.
- Tuân thủ yêu cầu của đại diện sân bay và quân sự.
	- Tất cả công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu phải đăng ký xin cấp thẻ ra/vào khu bay và khu vực quân sự.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Giải pháp sửa chữa: theo Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo.
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình.
- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.
- Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì
· Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian ≥ 12 tháng. 
· Nhà thầu phải đưa ra kế hoạch kiểm tra, bảo trì công trình trong thời gian bảo hành. 
IV. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu 
[bookmark: tc_38]Theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
V. Các bản vẽ:  
Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống
Mục này liệt kê các bản vẽ  kèm theo E-HSMT(*) 
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